1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (mã TTHC 3.000453)
1.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết


	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


1.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (mã TTHC 3.000451)
2.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết


	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


2.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (mã TTHC 3.000454)
3.1. Thời hạn giải quyết: 2.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/10 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/10 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


3.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 0,3 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.
4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng, ( mã TTHC 3.000455).

4.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

4.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


4.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

5. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng, (mã TTHC  3.000456)

5.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết


	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


5.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

6. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng, (mã TTHC 3.000457)
6.1. Thời hạn giải quyết: 2.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

6.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/10 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/10 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


6.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 0,3 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.
7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, (mã TTHC 3.000458)
7.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

7.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


7.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

8. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, (mã TTHC 3.000460)
8.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

8.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết



	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


8.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, (mã TTHC 3.000459)
9.1. Thời hạn giải quyết: 2.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

9.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/10 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/10 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


9.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 0,3 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.
10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý, (mã TTHC 3.000461)
10.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

10.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết



	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


10.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

11. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý, (mã TTHC 3.000462)
11.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

11.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết


	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày làm việc  

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày làm việc làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


11.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2  ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.
12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý, (mã TTHC 3.000464)
12.1. Thời hạn giải quyết: 2.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

12.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/10 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/10 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


12.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 0,3 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.
13. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (đối với các giải thưởng do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã - hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Hội, Hiệp hội ở Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố tổ chức), (mã TTHC 2002253)
13.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (đối với các giải thưởng do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã - hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Hội, Hiệp hội ở Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố tổ chức).
13.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày

	B3
	

	Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3/4 ngày

	B4
	

	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B5
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày  

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày  

	B9
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày

	B11
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày 

	B12
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày

	B13
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


13.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

14. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, (mã TTHC 3.000475)
14.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn. 
14.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày

	B3
	

	Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3/4 ngày

	B4
	

	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B5
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày  

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày  

	B9
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày

	B11
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày 

	B12
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày

	B13
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


14.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

15. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, (mã TTHC 3.000476)
15.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn. 
15.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày

	B3
	

	Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3/4 ngày

	B4
	

	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B5
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày  

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày  

	B9
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày

	B11
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày 

	B12
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày

	B13
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


15.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

16. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập, (mã TTHC 3.000477)

16.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập.
16.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày

	B3
	

	Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3/4 ngày

	B4
	

	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B5
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày  

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày  

	B9
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày

	B11
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày 

	B12
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày

	B13
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


16.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

17. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập, (mã TTHC 3.000478).

17.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập.
17.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày

	B3
	
	Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3/4 ngày

	B4
	

	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B5
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày  

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày  

	B9
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày

	B11
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày 

	B12
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày

	B13
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


17.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

18. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận, (mã TTHC 3.000479).

18.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận.

18.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày

	B3
	

	Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3/4 ngày

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B5
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày  

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày  

	B9
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày

	B11
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày 

	B12
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày

	B13
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


18.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

19. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận, (mã TTHC 3.000480).

19.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận.

19.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (TTPVHCC)
	1/4 ngày

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/4 ngày

	B3
	
	Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3/4 ngày

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B5
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở phụ trách
	 3/4 ngày  

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày  

	B9
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/4 ngày

	B11
	
	Lãnh đạo UBND thành phố

	1/2 ngày 

	B12
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày

	B13
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)


19.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/2 ngày

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3/4 ngày Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

- Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

20. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và thẻ cho chuyên gia trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc, (mã TTHC 3.000485).

20.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp thành phố chịu trách nhiệm cấp lại Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia nếu tổ chức, chuyên gia đáp ứng yêu cầu với thời hạn hiệu lực theo Giấy xác nhận đã được cấp.

20.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 
	1 giờ làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	2,5 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	01 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1,5 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	01 giờ làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


20.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 01 giờ làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 01 giờ làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 giờ làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 2,5 giờ làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  xem xét trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

- Trong thời hạn 1,5 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét.

- Trong thời hạn 2,5 giờ làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 0,5 giờ làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

21. Thủ tục cấp bổ sung thẻ chuyên gia tư vấn, thẻ chuyên gia đánh giá cho tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, (mã TTHC 3.000482)
21.1. Thời hạn giải quyết 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp thẻ cho các chuyên gia đáp ứng yêu cầu với thời hạn hiệu lực theo Giấy xác nhận của tổ chức tư vấn, chứng nhận tương ứng.

21.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/4 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố


	1/2 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


21.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  xem xét trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, (mã TTHC 3.000483)

22.1. Thời hạn giải quyết 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo.

- Trường hợp cần thiết phải đánh giá thực tế: 10 ngày
22.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1,5 ngày làm việc

hoặc 6,5 ngày làm việc với trường hợp phải đánh giá thực tế

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/4 ngày làm việc

	B8
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/2 ngày làm việc

	B9
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố)


	1/4 ngày làm việc

	B10
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


22.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ:

* Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. 

* Đối với trường hợp cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 6,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế và báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  xem xét trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

23. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, (mã TTHC 3.000483)

23.1. Thời hạn giải quyết 
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo.

- Trường hợp cần thiết phải đánh giá thực tế: 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ
23.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1,5 ngày làm việc

hoặc 6,5 ngày với trường hợp phải đánh giá thực tế

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng,
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/4 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/2 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


23.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ:

* Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. 

* Đối với trường hợp cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 6,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế và báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  xem xét trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

24. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc, (mã TTHC 3.000481)
24.1. Thời hạn giải quyết 
- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đày đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm cấp lại Giấy xác nhận nếu cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu với thời hạn hiệu lực theo Giấy xác nhận đã được cấp.

24.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1 giờ làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	2,5 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1,5 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	01 giờ làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND thành phố


	0,5 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


24.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 01 giờ làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 01 giờ làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 giờ làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 2,5 giờ làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  xem xét trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1,5 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 2,5 giờ làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 0,5 giờ làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

25. Thủ tục cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo, (mã TTHC 3.000486)

25.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thẩm xét hồ sơ, ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố đủ năng lực hoạt động đào tạo cho cơ sở.

25.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng,
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/4 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/2 ngày làm việc

	B11
	
	Văn phòng UBND thành phố


	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


25.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  xem xét trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

26. Thủ tục cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố bổ sung, điều chỉnh phạm vi đào tạo, (mã TTHC 3.000487)

26.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thẩm xét hồ sơ, ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố đủ năng lực hoạt động đào tạo cho cơ sở.

26.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 
	1/4 ngày làm việc


	B3
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng,
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã Văn phòng UBND thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/4 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/2 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố)


	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


26.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trong thời gian 1/4 ngày làm việc. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên thụ lý tiếp nhận hồ sơ phân công từ Trưởng phòng và tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có văn bản thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu không đủ điều kiện.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng  xem xét trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, trình Văn phòng UBND thành phố xem xét

- Trong thời hạn 3/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét

 - Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt hồ sơ và chuyển cho Văn phòng UBND thành phố.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

 c) Trả kết quả

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trực nhận kết quả xem xét chuyển kết quả bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trả cho tổ chức, cá nhân.

27. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận, (mã TTHC 2.001209). 

27.1. Thời hạn giải quyết: 

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không đầy đủ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ theo quy định, trong thời gian 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn để xử lý như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)  thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

27.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


27.3. Diễn giải quy trình:

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ của tổ chức/cá nhân, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình lãnh đạo Chi cục ký văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức/cá nhân. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Trường Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình Chi cục ký duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc lãnh đạo Chi cục ký duyệt Thông báo. 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, kể từ khi Lãnh đạo Chi cục ký duyệt Thông báo, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng phải chuyển trả kết quả cho công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh của tỉnh.


c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

28. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, (mã TTHC 2.001207). 

28.1. Thời hạn giải quyết: 

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không đầy đủ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ theo quy định, trong thời gian 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn để xử lý như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)  thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

28.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


28.3. Diễn giải quy trình:

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ của tổ chức/cá nhân, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình lãnh đạo Chi cục ký văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức/cá nhân. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Trường Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình Chi cục ký duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc lãnh đạo Chi cục ký duyệt Thông báo. 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, kể từ khi Lãnh đạo Chi cục ký duyệt Thông báo, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng phải chuyển trả kết quả cho công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

29. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, (mã TTHC 2.001277).

29.1. Thời hạn giải quyết: 

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong thời gian 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp quy để xử lý như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)  thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

29.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


 29.3. Diễn giải quy trình:

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/4 ngày làm việc

- Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ của tổ chức/cá nhân, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình lãnh đạo Chi cục ký văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thông báo cho tổ chức/cá nhân. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng xem xét hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Trường Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng trình Chi cục ký duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. 

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục ký duyệt Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, kể từ khi Lãnh đạo Chi cục ký duyệt Thông báo, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng phải chuyển trả kết quả cho công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh của tỉnh.


c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

30. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân, (mã TTHC 2.002253)

30.1. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm xét hồ sơ, nếu đáp ứng điều kiện quy định, đơn vị tổ chức xét thưởng được cấp Giấy xác nhận.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định để được cấp Giấy xác nhận, đơn vị tổ chức xét thưởng sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

30.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	01 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	03 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	01 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	01 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày làm việc

	B7
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng 
	1/4 ngày làm việc

	B8
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian



30.3. Diễn giải quy trình:


a) Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời hạn 1/4 ngày làm việc bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng có trách nhiệm thẩm định, giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 

+ Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 01 ngày làm việc

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả giải quyết hồ sơ

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc Lãnh đạo Chi cục thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, kể từ khi Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng chuyển trả kết quả cho công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
31. Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, (mã TTHC 2.001501)

31.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chỉ định có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
31.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	1/8 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/8 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1/2 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/10 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	1/10 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/10 ngày làm việc

	B11 
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/10 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


31.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời hạn 1/8 ngày làm việc bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

- Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và tiến hành phân công hồ sơ trong 1/8 ngày làm việc

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ
- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Lãnh đạo Phòng trình trình Lãnh đạo Chi cục xem xét.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Lãnh đạo Chi cục trình trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình lãnh đạo UBND thành phố ký Quyết định chỉ định.

- Trong thời hạn 0,3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định chỉ định.

- Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, UBND thành phố phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp
- Trong thời hạn 1/10 ngày làm việc Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố  và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

32. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận, (mã TTHC 2.001208)

32.1. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký: Cơ quan chỉ định thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ: Cơ quan chỉ định đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế.

- Trong thời hạn 2.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế: Cơ quan chỉ định ban hành quyết định chỉ định

32.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết: 

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	1/2 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	04 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	02 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1,5 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	3/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc

	B11 
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/2 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian



32.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.


b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Sở có văn bản thông báo yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ cử chuyên gia hoặc thành lập Đoàn đánh giá và phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp về việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp. Trong thời hạn 08 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, chuyên gia hoặc Đoàn đánh giá phải hoàn thành việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế. 

+ Trường hợp, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá thực tế, trong thời hạn 30 ngày, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thêm thời hạn thì tổ chức đánh giá sự phù hợp báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản và nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc khắc phục các nội dung trên.
- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế (nếu có), Lãnh đạo Sở xem xét, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định chỉ định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng UBND thành phố tiến hành thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định chỉ định.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
- Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, UBND thành phố phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả cho công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

33. Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định, (mã TTHC 2.001100).
33.1. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký: Cơ quan chỉ định thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ: Cơ quan chỉ định đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế.

- Trong thời hạn 2.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế: Cơ quan chỉ định ban hành quyết định chỉ định

33.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết: 

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	1/2 ngày làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	04 ngày làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	02 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	1,5 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc  

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày làm việc  

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã
	3/4 ngày làm việc  

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc

	B11 
	
	Văn phòng UBND thành phố
	1/2 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


33.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Sở có văn bản thông báo yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ cử chuyên gia hoặc thành lập Đoàn đánh giá và phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp về việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp. Trong thời hạn 08 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, chuyên gia hoặc Đoàn đánh giá phải hoàn thành việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế. 

+ Trường hợp, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá thực tế, trong thời hạn 30 ngày, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thêm thời hạn thì tổ chức đánh giá sự phù hợp báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản và nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc khắc phục các nội dung trên.
- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế (nếu có), Lãnh đạo Sở xem xét, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định chỉ định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng UBND thành phố tiến hành thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định chỉ định.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
- Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, UBND thành phố phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả cho công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

34. Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia, (mã TTHC 2001269).

34.1. Thời hạn giải quyết: Hằng năm
34.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 


	Không tính thời gian

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Không tính thời gian

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 
	Không tính thời gian

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
	Không tính thời gian

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục phụ trách
	Không tính thời gian

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	Không tính thời gian

	B7
	
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng 
	Không tính thời gian

	B8
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


34.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng có trách nhiệm thẩm định, giải quyết hồ sơ và trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết hồ sơ

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả từ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

35. Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (mã thủ tục 3.000469)

35.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

35.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	02 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	16 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	02 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	02 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	02 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	02 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	06 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	02 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	04 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày làm việc


          35.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

 
a) Tiếp nhận hồ sơ


- Tổ chức đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận chuẩn đo lường theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãng đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 01 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm cấp quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 16 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 06 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 04 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

36. Thủ tục điều chỉnh quyết định chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (mã thủ tục 3.000470).

36.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

36.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	01 giờ làm việc

	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	12 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	02 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	02 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	02 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	01 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	04 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	01 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	3,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 28 giờ


36.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức đề nghị điều chỉnh quyết định chứng nhận chuẩn đo lường lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãng đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 01 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.


b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ


Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm cấp quyết định chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 12 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 04 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 01 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

37. Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường (mã thủ tục 3.000471).

37.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

37.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/2 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 giờ làm việc

	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	05 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	1/2 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	1/2  giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	01 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/2 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1,5 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/2 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/2 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	1,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 12 giờ


37.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

 a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức đề nghị hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 1/2 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.


b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ


Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 05 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 1,5 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

38. Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường (mã thủ tục 3.000488).

38.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

38.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	02 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	16 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	02 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	02 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	02 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	02 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	06 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	02 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	04 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 40 giờ


38.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãng đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 01 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm cấp Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 16 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 06 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 04 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 01 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

39. Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ, cấp lại thẻ  kiểm định viên đo lường (mã thủ tục 3.000472).
39.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

39.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	02 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	16 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	02 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	02 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	02 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	02 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	06 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	02 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	04 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 40 giờ


39.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ, cấp lại thẻ kiểm định viên đo lường lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãng đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 01 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.


b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm cấp Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường; cấp lại thẻ kiểm định viên đo lường. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.
Sau thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 16 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 06 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 04 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 01 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

40. Thủ tục hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường (mã thủ tục 3.000473).

40.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

40.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/2 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 giờ làm việc

	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	05 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	1/2 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	1/2  giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	01 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/2 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1,5 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/2 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/2 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	1,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 12 giờ


40.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức đề nghị hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 1/2 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.


b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ


Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường.
- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 05 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 1,5 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

41. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (mã thủ tục 3.000450).
41.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

41.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/2 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	08 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	01 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	01 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	01 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	01 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	04 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	01 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 20 giờ


41.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

 
a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (gọi tắt là tổ chức đăng ký) lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãng đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 1/2 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.


b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

      - 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo cho tổ chức đăng ký về lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 08 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 04 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 01 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

42. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (mã thủ tục 3.000463).

42.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

42.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố


	1/2 giờ làm việc



	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	08 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	01 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	01 giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	01 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	01 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	04 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	01 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 20 giờ


42.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

 
a) Tiếp nhận hồ sơ


- Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (gọi tắt là tổ chức cung cấp dịch vụ) lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãng đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 1/2 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.


b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ


Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

           - 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký về lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 08 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 04 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 01 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

43. Thủ tục chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký khi nhận được đề nghị không tiếp tục thực hiện toàn bộ lĩnh vực hoạt động đã được chứng nhận đăng ký của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (mã thủ tục 3.000452).
43.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

43.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/2 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	1/2 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên

Phòng Quản lý Đo lường
	05 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	1/2 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục TĐC
	1/2  giờ làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở KHCN
	01 giờ làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/2 giờ làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1,5 giờ làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng Văn xã 
	1/2 giờ làm việc

	B10
	
	 Lãnh đạo UBND thành phố
	01 giờ làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/2 giờ làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	1,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 12 giờ


43.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

 
a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức cung cấp dịch vụ khi có nhu cầu không tiếp tục thực hiện toàn bộ lĩnh vực hoạt động đã được chứng nhận đăng ký của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của giấy chứng nhận đăng ký (gọi tắt là giấy chứng nhận đăng ký) đã được cấp theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 1/2 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm ra quyết định chấm dứt hiệu lực của cấp Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 05 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục. 
- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở; nếu không chấp thuận thì chuyển lại phòng chuyên môn và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Văn xã; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Chi cục và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý.

- Trong thời hạn 1,5 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Văn xã thẩm định kết quả giải quyết hồ sơ của Chi cục TĐC: Nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình Lãnh đạo Phòng Văn xã phê duyệt kết quả giải quyết; nếu không chấp thuận thì chuyển lại Lãnh đạo Sở và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Văn xã xem xét phê duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký duyệt hồ sơ.

 - Trong thời hạn 1/2 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt, chuyên viên Phòng Văn xã gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ chuyên viên Phòng Văn xã và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

44. Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng (mã thủ tục 2.000212)

44.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

44.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 

thành phố
	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	01 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường
	12 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	02 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục
	02 giờ làm việc

	B6
	
	Văn thư Chi cục
	02 giờ làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 

thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 20 giờ


44.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 01 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận ký đóng dấu vào bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho tổ chức về lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.

- Trong thời hạn 12 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 
- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt hồ sơ của Phòng Quản lý Đo lường.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét ký duyệt hồ sơ chuyển văn thư Chi cục.

 - Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, Văn thư Chi cục gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn thư Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

45. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (mã thủ tục 1.000449)

45.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

45.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố


	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	01 giờ làm việc



	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường
	12 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường
	02 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục
	02 giờ làm việc

	B6
	
	Văn thư Chi cục
	02 giờ làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian

	Tổng
	2,5 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

tương đương là 20 giờ


45.3. Diễn giải quy trình sơ đồ

 
a) Tiếp nhận hồ sơ


- Tổ chức, cá nhân sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. 
- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, chuyển hồ sơ về Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường trong vòng 01 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.


b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ


Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo phòng Quản lý Đo lường giao chuyên viên thụ lý xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.


           - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận ký đóng dấu vào bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho tổ chức về lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo, nếu tổ chức đề nghị không bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Trong thời hạn 01 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.

- Trong thời hạn 12 giờ làm việc, chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì chuyển lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trả lại cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 
- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đo lường trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt hồ sơ của Phòng Quản lý Đo lường.

- Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét ký duyệt hồ sơ chuyển văn thư Chi cục.

 - Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, Văn thư Chi cục gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân.

c)  Trả kết quả

Bộ phận hướng dẫn và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn thư Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và tiến hành trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

46. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

A. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra:

46.1. Thời hạn giải quyết: 1/2 ngày làm việc
- Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; theo kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

- Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

46.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Công chức phụ trách trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công
	1/2 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo phòng KTCLNK
	1/4 giờ làm việc

	B3
	
	Công chức KTCLNK

	1,75 giờ làm việc

	B4
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ
	1/2 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục
	1/2 giờ làm việc

	B6
	
	Văn thư Chi cục,

Phòng Hành chính tổng hợp
	1/2 giờ làm việc

	B7
	
	Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	Không tính thời gian

	
	
	Công chức

Phòng Kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu
	15 ngày


46.3. Diễn giải quy trình

Bước 1: Hướng dẫn, tiếp nhận/trả hồ sơ, xem xét, chuyển hồ sơ

Thời gian: 1/2 giờ làm việc

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Thành phần hồ sơ:

( Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra) (đối với trường hợp thực hiện trên MCQG, TCCN khai báo trực tiếp trên hệ thống) và kèm theo các tài liệu sau: 

( Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có);

( Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có);

( Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); 

( Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định) (nếu có); 

( Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xem xét thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo phòng KTCLNK ngay sau khi tiếp nhận.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Bước 2: Phân công thụ lý hồ sơ: Lãnh đạo phòng KTCLNK
Thời gian: 1/4 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng KTCLNK phân công cho công chức KTCLNK phụ trách lĩnh vực thụ lý hồ sơ.

Bước 3 Xem xét hồ sơ: Công chức KTCLNK xem xét
Thời gian: 1,75 giờ làm việc

+ Hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ chuyển Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (trình tự thực hiện theo bước 1).

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trình Lãnh đạo phòng KTNNNK xem xét 

Bước 4: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ
Thời gian: 1/2 giờ làm việc

+ Hồ sơ hợp lệ: cho ý kiến và trình Lãnh đạo Chi cục

+ Hồ sơ không hợp lệ: cho ý kiến trả cho Công chức KTCLNK thụ lý hồ sơ (trình tự thực hiện theo bước 3)
Bước 5: Phê duyệt hồ sơ(Lãnh đạo Chi cục thực hiện):

Thời gian: 1/2 giờ làm việc

- Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ chuyển Lãnh đạo phòng KTNNNK xem xét lại hồ sơ (trình tự thực hiện theo bước 4).

- Hồ sơ đầy đủ ký duyệt hồ sơ, chuyển phòng HCTH cấp số, mở sổ theo dõi, đóng dấu (kèm nội dung đề xuất bổ sung các giấy tờ, tài liệu còn thiếu theo quy định trong 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa gửi đến tổ chức cá nhân để thực hiện). 

Bước 6: Vào sổ , đóng dấu: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Văn thư Chi cục, Phòng HCTH thực hiện):

Thời gian: 1/2 giờ làm việc

Sau khi cấp số, mở sổ theo dõi, đóng dấu, Văn thư chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công (kèm nội dung đề xuất bổ sung các giấy tờ, tài liệu còn thiếu theo quy định trong 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa gửi đến tổ chức cá nhân để thực hiện).
Bước 7: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thời gian: không tính thời gian

Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Phòng HCTH để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu tổ chức cá nhận bổ sung hồ sơ theo quy định.

Công chức Phòng Kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu có trách nhiệm đôn đốc tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa: 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP của  Chính Phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định hoặc bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) chứng chỉ chất lượng (Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận hoặc Chứng thư giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức giám định).

B. Bổ sung kết quả đánh giá sự phù hợp

1. Thời hạn giải quyết: không tính thời gian
- Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; theo kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

- Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Công chức phụ trách trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công
	Không tình thời gian

	B2
	
	Lãnh đạo phòng KTCLNK
	Không tình thời gian

	B3
	
	Công chức KTCLNK

	Không tình thời gian

	B4
	
	Lãnh đạo phòng duyệt hồ sơ
	Không tình thời gian

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục
	Không tình thời gian

	B6
	
	Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	Không tính thời gian


3. Diễn giải quy trình

Bước 1: Hướng dẫn, tiếp nhận/trả hồ sơ, xem xét, chuyển hồ sơ

Thời gian: Không tính thời gian 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Thành phần hồ sơ:

Kết quả đánh giá sự phù hợp và các tài liệu còn thiếu theo quy định tai Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018.

Bước 2: Phân công thụ lý hồ sơ: Lãnh đạo phòng KTCLNK
Thời gian: Không tính thời gian 

Lãnh đạo phòng KTCLNK phân công cho công chức KTCLNK phụ trách lĩnh vực thụ lý hồ sơ.

Bước 3 Xem xét hồ sơ: Công chức KTCLNK xem xét
Thời gian: Không tính thời gian

 + Hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ chuyển Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (trình tự thực hiện theo bước 1).

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trình Lãnh đạo phòng KTNNNK xem xét 

Bước 4: Lãnh đạo phòng duyệt hồ sơ
Thời gian: Không tính thời gian

+ Hồ sơ hợp lệ: cho ý kiến và trình Lãnh đạo Chi cục

+ Hồ sơ không hợp lệ: cho ý kiến trả cho Công chức KTCLNK thụ lý hồ sơ (trình tự thực hiện theo bước 2.2)
Bước 5: Phê duyệt hồ sơ  Lãnh đạo Chi cục

Thời gian: Không tính thời gian

- Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ chuyển Lãnh đạo phòng KTNNNK xem xét lại hồ sơ (trình tự thực hiện theo bước 2.3).

- Hồ sơ đầy đủ ký duyệt hồ sơ, chuyển Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Bước 6: Lưu kho hồ sơ và Thông báo kết quả cho TCCN

Thời gian:  Không tính thời gian 

Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Kính gửi................ (Tên Cơ quan kiểm tra)…………………

Người nhập khẩu: .........................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Điện thoại: ……………………Fax: …………………….Email: ...............

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:

	STT
	Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại
	Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ, nhà sản xuất
	Khối lượng/ số lượng
	Cửa khẩu nhập
	Thời gian nhập khẩu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Địa chỉ tập kết hàng hóa: .............................................................................

Hồ sơ nhập khẩu gồm: .................................................................................

Hợp đồng (Contract) số: ...............................................................................

- Danh mục hàng hóa (Packing list) (nếu có): ..............................................

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: ............do …………….Tổ chức …………..cấp ngày: …../……/…….tại: ..........

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có) số: ………………do Tổ chức chứng nhận: …………..cấp ngày: …./.../…… tại: ........................................ 

- Hóa đơn (Invoice) (nếu có) số: .................................................................. 

- Vận đơn (Bill of Lading) (nếu có) số: . ...................................................... 

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có) số: .................................................. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số: ................................................ 

- Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) số: ................................... 

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các nội dung đã khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật………………. và tiêu chuẩn công bố áp dụng ...

	(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA) 
Vào sổ đăng ký: Số.../(Tên viết tắt của CQKT) 
…….ngày... tháng ... năm 20...
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên, đóng dấu)
	….ngày... tháng ... năm 20...
(NGƯỜI NHẬP KHẨU) 
(Ký tên, đóng dấu)


47. Thủ tục: Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

47.1. Tổng thời gian thực hiện:

 - Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản yêu cầu người nhập khẩu sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính.

47.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Công chức phụ trách trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công
	01 giờ làm việc

	B2
	
	Lãnh đạo phòng KTCLNK
	01 giờ làm việc

	B3
	
	Công chức KTCLNK

	- Không hợp lệ 10 giờ làm việc

- Hợp lệ: 14 giờ làm việc



	B4
	
	Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ
	02 giờ làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	02 giờ làm việc



	B6
	
	Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	Không tính thời gian


47.3. Diễn giải quy trình

Bước 1: Hướng dẫn, tiếp nhận/trả hồ sơ, xem xét, chuyển hồ sơ

Thời gian: 01 giờ làm việc

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính(bản chính).

+ Kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp(bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xem xét thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo phòng KTCLNK ngay sau khi tiếp nhận.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Bước 2: Phân công thụ lý hồ sơ: Lãnh đạo phòng KTCLNK
Thời gian: 01  giờ làm việc

Lãnh đạo phòng KTCLNK phân công cho công chức KTCLNK phụ trách lĩnh vực thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Xem xét hồ sơ: Công chức KTCLNK xem xét
- Hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ theo quy định, trong 10 giờ làm việc CCNK chuyển hồ sơ đến Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công kèm theo văn bản yêu cầu người nhập khẩu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (trình tự thực hiện theo bước 1)
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong 14 giờ làm việc CCNK chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo phòng KTNNNK kèm theo ‘’văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng’’.  Chuyển bước 4

Bước 4: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ

Thời gian: 02 giờ làm việc

+ Hồ sơ hợp lệ: cho ý kiến và trình Lãnh đạo Chi cục

+ Hồ sơ không hợp lệ: cho ý kiến trả cho Công chức KTCLNK thụ lý hồ sơ (trình tự thực hiện theo bước 3)
Bước 5: Lãnh đạo Chi cục phê duyệt hồ sơ 
Thời gian: 02 giờ làm việc

+ Hồ sơ không hợp lệ: cho ý kiến trả cho Lãnh đạo phòng KTNNNK (trình tự thực hiện theo bước 4)
+ Hồ sơ hợp lệ: cho ý kiến ký duyệt hồ sơ chuyển Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thời gian: không tính thời gian

Công chức phụ trách trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Lãnh đạo Chi cục trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND 


thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND 


thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở


 xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND 


thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở


 xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND 


thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng phân công thẩm định hồ sơ.








Chuyên viên phụ trách thẩm 


định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét hồ sơ.








Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo 


sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng phân công thẩm định hồ sơ.








Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét hồ sơ.








Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng phân công thẩm định hồ sơ.








Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét hồ sơ.








Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết








Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng phân công 


thẩm định hồ sơ.








Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét hồ sơ.








Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND 


thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng phân công thẩm định hồ sơ.








Chuyên viên phụ trách thẩm 


định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét hồ sơ.








Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng phân công thẩm định hồ sơ.











Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét hồ sơ.








Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở 


xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng phân công thẩm định hồ sơ.








Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Trưởng phòng xem xét hồ sơ





Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét, ký trình UBND thành phố phê duyệt 





Phân công 


thẩm tra hồ sơ








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND tỉnh





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND tỉnh





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm  hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải








quyết hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND tỉnh





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng  phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND tỉnh





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND tỉnh





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND tỉnh





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND thành phố





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.





Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục xem xét hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND thành phố








Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục xem xét hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND thành phố








Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.








Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Chi cục xem xét hồ sơ





Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Xem xét kết quả giải quyết, ký trình lãnh đạo UBND thành phố








Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.











Tiếp nhận hồ sơ từ TTPVHCC, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ





Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Xem xét, ký trình Lãnh đạo sở xem xét





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    


Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả











Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    


Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    


Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 











 Thụ lý, thẩm định hồ sơ 








Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt hồ sơ











  Xem xét, phê duyệt hồ sơ


của Chi cục TĐC





    Phân công thẩm tra hồ sơ 





 








Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt 


kết quả� giải quyết








    Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết


 








Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 


  








 Thụ lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ


 Xem xét, ký duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Phòng xem xét, 


phê duyệt hồ sơ 











Ký duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Tiếp nhận hồ sơ giao 


chuyên viên thụ lý 


  








 Thụ lý, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ


 Xem xét, ký duyệt hồ sơ





  Lãnh đạo Phòng xem xét, 


phê duyệt hồ sơ 











Ký duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công











Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận/trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân








Phân công thụ lý hồ sơ








Xem xét hồ sơ








Xem xét hồ sơ





Phê duyệt hồ sơ





Vào sổ, đóng dấu


chuyển kết quả đến TTPVHCC





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định








Theo dõi việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định





Hướng dẫn, tiếp nhận/trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân








Phân công thụ lý hồ sơ








Xem xét hồ sơ








Duyệt hồ sơ





Phê duyệt hồ sơ





Lưu kho hồ sơ và Thông báo kết quả cho TCCN








Hướng dẫn, tiếp nhận/trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Xem xét hồ sơ








Xem xét hồ sơ





Phê duyệt hồ sơ, chuyển kết quả cho Công chức phụ trách trực tại TT phục vụ HCC





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
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